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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2377
	Hoàng Văn Hùng 
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	2378
	Hồ Thanh Bình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	2379
	Nguyễn Thị Thủy
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4
	2380
	Nguyễn Thiên Hoàng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	2382
	Phạm Văn Hoàng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	2384
	Nguyễn Ngọc Vũ
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	2385
	Trần Tráng Sỹ
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	2386
	Hoàng Trọng Vương
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	2387
	Mai Văn Tuyến
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2388
	Nguyễn Công Minh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	2389
	Hoàng Văn Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	2390
	Cao Minh Thông
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2392
	Hoàng Thị Ly Ly
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	2394
	Nguyễn Văn Hiếu
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	2395
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	2396
	Nguyễn Văn Quảng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2397
	Trương Thị Ngọc Nhung
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	2400
	Trần Thị Nhung
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	2401
	Bùi Minh Lâm
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	20
	2403
	Lê Thị Thúy
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	2420
	Hoàng Văn Huấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	2421
	Đặng Thị Mỹ Hạnh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình


